
Đất ở
Đất 

CLN

1 Bùi Thị Mùi 34 16 1471,5 11 74 1754,3 300 1454,3
ONT+C

LN
258,3 258,3

2332,8 1535 258,3 258,3

Đất 

CLN; 

Đất 

Vƣờn

Số

 thửa

DT 

đƣợc 

giao

Trong đó

Tổng

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI 

THỰC HIỆN DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ CHUÔM NHO, THỊ TRẤN NHÃ NAM (ĐỢT 13)   

(Kèm theo Quyết định số…….../QĐ-UBND ngày ……../3/2023 của UBND huyện Tân Yên)

STT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC    

(Năm 2017)

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chú

Số 

Tờ 

Tổng DT

 thu hồi
Đất ở



1 Bùi Thị Mùi 34 16 1471,5 258,3 0 258,3 1.162.350.000 1.162.350.000

1471,5 258,3 0 258,3 1.162.350.000 1.162.350.000

 

Tổng

Bồi thƣờng về đất 

 đất vƣờn cùng thửa đất 

ở (4.500.000/m2)
Đất ở

Đất CLN; 

Đất Vƣờn

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ CHUÔM NHO, 

THỊ TRẤN NHÃ NAM ( ĐỢT 13)

(Kèm theo Quyết định số…….../QĐ-UBND ngày ……../3/2023 của UBND huyện Tân Yên)

STT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC    (Năm 2017)
Diện tích thu hồi (m2)

Tổng

Số 

Tờ 

Số

 thửa



ST

T

Họ tên chủ 

sử dụng
Số tờ Số thửa

Loại 

đất

Diện tích 

thu hồi
Loại tài sản trên đất ĐVT

Số 

lƣợng

Đơn giá 

(đồng)

Thành Tiền 

(đồng)

Tổng kinh phí 

bồi thường

Cây bưởi đk gốc 15cm≤ɸ<20cm đ/cây 6 2.585.000 15.510.000

Cây bưởi đk gốc 9cm≤ɸ<12cm đ/cây 4 2.027.000 8.108.000

Cây bưởi đk gốc 12cm≤ɸ<15cm đ/cây 5 2.306.000 11.530.000

Sưa đường kính gốc 14cm≤ɸ<15cm đ/cây 7 6.000.000 42.000.000

Cây vải đk tán lá 4,5m≤F<5,5m đ/cây 5 2.991.000 14.955.000

Cây xoài đk gốc 19cm ≤ ɸ < 25cm đ/cây 1 740.000 740.000

Cây ổi đk gốc 13cm ≤ɸ< 15cm đ/cây 5 1.150.000 5.750.000

Cây nhãn đường kính tán lá 4m≤F<5m đ/cây 1 1.364.000 1.364.000

Cây mít đk gốc trên 40cm đ/cây 1 1.160.000 1.160.000

Cây chanh đường kính gốc 7cm≤ɸ<9cm đ/cây 2 433.000 866.000

Cây núc nắc ≥ 6 năm đ/cây 13 141.000 1.833.000

Tường rào xây cay xỉ (cay vôi) dày 

100mm, bổ trụ kích thước 37m*2,5m
đ/m2 92,5 170.000 15.725.000

Khung lưới sắt B40 làm rào chắn kích 

thước 37m*1m
đ/m2 37 220.000 8.140.000

127.681.000 127.681.000

         PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ CHUÔM NHO, THỊ TRẤN NHÃ NAM, HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 13)

(Kèm theo Quyết định số…….../QĐ-UBND ngày ……../3/2023 của UBND huyện Tân Yên)

6 Bùi Thị Mùi 127.681.000

Tổng

34 16
CLN

(Vườn)
258,3
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